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Một

Thẩm Chiêu Ninh, thái t.ử phi của tiên đế, đích mẫu của tân đế, năm nay mười chín tuổi.

Nàng gả cho thái t.ử năm mười bảy tuổi, mười tám tuổi thái t.ử ngã bệnh qua đời, mười chín tuổi tiên đế băng hà. Trong vòng hai năm vừa mất chồng lại vừa mất cha chồng, theo lẽ thường thì nàng phải là một góa phụ số khổ, trên mặt đầy vẻ xui xẻo mới đúng.

Thế nhưng dáng vẻ nàng ngồi trong linh đường, thực sự không giống như vậy.

Trang phục bằng vải thô màu trắng, không chút phấn son, sống lưng nàng thẳng tắp như một cây kim thép đã qua tôi lửa. Các quan đại thần trong triều đến phúng viếng đi qua trước mặt nàng, nàng không khóc, cũng không buồn, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt bình lặng như một vũng nước đọng.

—— Nhưng phía dưới vũng nước đọng ấy, là vực sâu vạn trượng.

“Thái t.ử phi xin bớt đau thương.” Lễ bộ thượng thư Triệu Đồng Châu cúi người hành lễ, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt nàng, mang theo vài phần xem xét.

Thẩm Chiêu Ninh nhàn nhạt nói: “Triệu đại nhân có lòng.”

Triệu Đồng Châu thẳng người dậy, lại liếc nhìn bóng dáng mờ ảo của đứa trẻ bảy tuổi phía sau tấm rèm che, trong lòng đã có tính toán.

Thái t.ử đã c.h.ế.t, tân đế còn nhỏ tuổi, Thái hậu Tiết thị là người của Tiết gia, mà Tiết gia —— chính là thông gia của Triệu Đồng Châu.

Triều đình này, đã đến lúc phải thay triều đổi đại rồi.

Khi ông ta quay người rời đi, phía sau vang lên giọng nói của Thẩm Chiêu Ninh, không cao không thấp, vừa vặn lọt vào tai tất cả mọi người:

“Linh cữu của tiên đế còn chưa lạnh, các vị đại nhân đã vội vã như vậy, không biết là tiên đế báo mộng, hay là tự các vị nằm mơ?”

Cả gian phòng lặng ngắt như tờ.

Bước chân Triệu Đồng Châu khựng lại, sống lưng khẽ cứng đờ.

Thẩm Chiêu Ninh không nhìn bất kỳ ai, chỉ giơ tay khều khều tim đèn của ngọn đèn chong trước linh vị, ánh lửa phản chiếu trong mắt nàng, lúc tỏ lúc mờ.

“Sinh thời tiên đế ghét nhất là những kẻ hay nằm mơ.”

Nàng nói xong câu này thì không lên tiếng nữa.

Triệu Đồng Châu rảo bước đi ra khỏi linh đường, gió thu lùa vào cổ áo, ông ta thế mà lại toát một tầng mồ hôi lạnh.

Không đúng.

Người góa phụ này không đúng chút nào.

Hai

Buổi chầu đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ, phía sau tấm rèm có hai người ngồi.

Bên trái là Thái hậu Tiết thị, bên phải là Thái t.ử phi Thẩm Chiêu Ninh.

Hai rèm cùng buông nghe chính sự, chuyện này từ trước tới nay chưa từng có.

Tiết thái hậu lên tiếng trước: “Hoàng đế còn nhỏ tuổi, ai gia cùng thái t.ử phi đồng lòng phò tá chính sự, các vị ái khanh có bản tấu xin cứ dâng lên.”

Các đại thần nhìn nhau đầy nghi ngại.

Theo quy củ, mẫu thân sinh ra tân đế sẽ là thái hậu, còn chính phi của tiên đế phải là hoàng thái hậu. Thẩm Chiêu Ninh là thái t.ử phi của tiên đế, tân đế không phải do nàng sinh ra, danh phận của nàng đáng lẽ phải là —— Mẫu hậu hoàng thái hậu.

Nhưng Tiết thị không cho nàng danh phận này.

Bốn chữ “hai rèm cùng nghe” chính là sự sỉ nhục của Tiết thái hậu dành cho Thẩm Chiêu Ninh: Ngươi vừa không phải mẫu thân sinh ra hoàng đế, cũng không phải hoàng hậu của tiên đế, ngươi tính là cái thớ gì?
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Thẩm Chiêu Ninh ngồi sau rèm, không hề lay động.

Người đầu tiên đứng ra là Ngự sử trung thừa Hàn Chương.

“Thần có bản tấu.” Hàn Chương cầm một cuốn tấu chương, giọng nói vang dội, “Khi tiên đế còn tại thế từng lưu lại mật chiếu, phó thác chúng thần phò tá tân đế, ổn định triều cương. Nay trong triều gian thần chưa trừ, nền móng đất nước chưa vững, thần xin —— điều tra kỹ vụ án cũ của Đông cung.”

Vụ án cũ của Đông cung.

Bốn chữ này giống như một lưỡi d.a.o, đ.â.m chính xác vào t.ử lộ nhạy cảm của tất cả mọi người.

Khi tiên đế còn tại vị, thái t.ử —— tức là chồng của Thẩm Chiêu Ninh —— c.h.ế.t một cách kỳ lạ. Bề ngoài nói là bạo bệnh, nhưng dân gian bàn tán xôn xao, có người nói bị đầu độc, có người nói bị Tiết gia hãm hại, còn có người nói... là do chính Thẩm Chiêu Ninh ra tay.

Hàn Chương lúc này đề xuất điều tra kỹ, giao diện bên ngoài là muốn đòi lại công đạo cho thái t.ử đã khuất, nhưng thực chất là ——

“Hàn trung thừa,” Tiết thái hậu thong thả lên tiếng, “Chuyện thái t.ử qua đời, khi tiên đế còn sống đã kết án, nay lại lật ra, là muốn làm cho tiên đế dưới suối vàng không được yên lòng sao?”

Hàn Chương không lùi bước: “Thần không dám. Nhưng nguyên nhân cái c.h.ế.t của thái t.ử có rất nhiều điểm nghi vấn, nếu không điều tra làm rõ, e rằng khó phục lòng thiên hạ.”

Tiết thái hậu không tiếp lời, mà nghiêng đầu liếc nhìn tấm rèm của Thẩm Chiêu Ninh.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tấm rèm của Thẩm Chiêu Ninh.

Hàn Chương đề xuất điều tra nguyên nhân cái c.h.ế.t của chồng nàng, nàng nên khóc, hay nên tức giận đây?

Giọng nói của Thẩm Chiêu Ninh từ sau rèm truyền ra, bình thản như thể đang nói một chuyện không liên quan gì đến mình:

“Hàn trung thừa lòng dạ ngay thẳng, rất đáng khen ngợi.”

Chỉ một câu duy nhất.

Không ủng hộ, không phản đối, không hề có chút cảm xúc nào.

Hàn Chương cau mày, ông ta vốn tưởng Thẩm Chiêu Ninh sẽ mượn cơ hội này để làm khó Tiết gia —— dù sao nếu thái t.ử thực sự do Tiết gia hại c.h.ế.t, Thẩm Chiêu Ninh chính là nạn nhân lớn nhất. Nhưng nàng lại chẳng nói gì cả.

Tiết thái hậu cũng nhíu c.h.ặ.t đôi mày.

Buổi chầu kết thúc, mọi người mang theo tâm tư riêng rời đi.

Hàn Chương đi cuối cùng, khi đi qua kiệu của Thẩm Chiêu Ninh, ông ta nghe thấy nàng khẽ nói một câu:

“Hàn trung thừa, trước khi tra án, chi bằng hãy tra kỹ học trò của mình trước đã.”

Hàn Chương ngẩn ra, bỗng nhiên quay đầu lại.

Thẩm Chiêu Ninh đã buông rèm kiệu xuống.

Ông ta đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Học trò của ông ta —— Hộ bộ lang trung Trần Tế, đêm qua đã âm thầm đến Tiết phủ.

Chuyện này, sao Thẩm Chiêu Ninh lại biết được?

Ba

Thẩm Chiêu Ninh ở cung Trường Lạc.

Tiết thái hậu ở cung Vĩnh An.

Giữa hai cung được ngăn cách bởi một con ngõ dài hun hút, hai bên ngõ là những bức tường đỏ cao ngất, đi ở bên trong, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy một lằn trời xanh.
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Thẩm Chiêu Ninh mỗi ngày đều thức dậy vào giờ Mão, trước tiên đi xem tân đế một chút, sau đó mới đi buông rèm nghe chính sự.

Tân đế tên là Lưu Diễn, bảy tuổi, là con trai ruột của Tiết thái hậu.

Đứa trẻ này không thích Thẩm Chiêu Ninh.

Nói chính xác hơn là nó sợ nàng.

Mỗi lần Thẩm Chiêu Ninh đến thăm, nó đều rụt rè trốn sau lưng v.ú nuôi, gọi một tiếng “Thái t.ử phi” đầy vẻ sợ hãi.

Thẩm Chiêu Ninh chưa bao giờ sửa lại cách xưng hô của nó. Thái t.ử phi thì thái t.ử phi, nàng không bận tâm.

Nàng chỉ quan tâm đến một chuyện ——

“Bệ hạ hôm nay đã làm xong bài tập chưa?”

Hoàng đế nhỏ lắc đầu.

Thẩm Chiêu Ninh liền ngồi xuống, tự mình dạy bảo.

Nàng dạy cực kỳ nghiêm khắc, từng nét b.út từng câu chữ, sai một ly là phải làm lại từ đầu. Hoàng đế nhỏ ngậm cán b.út, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Tiết thái hậu.

Tiết thái hậu ngồi một bên, cười híp mắt nói: “Thái t.ử phi dạy dỗ hoàng đế, đó là phúc phận của hoàng đế.”

Bà ta sẽ không ngăn cản.

Bởi vì bài học Thẩm Chiêu Ninh dạy là do tiên đế chỉ định, nếu bà ta ngăn cản tức là làm trái ý tiên đế.

Thế nhưng trong nụ cười của bà ta lại giấu d.a.o găm.

“Chiêu Ninh à,” Tiết thái hậu bưng chén trà lên, giọng điệu thân thiết như thể đang nói chuyện với con gái ruột, “Con còn trẻ như vậy, tổng thể không thể cứ thủ tiết cả đời được. Ai gia nghe nói, đích trưởng t.ử nhà Anh quốc công vẫn chưa lập gia đình, nhân phẩm tài học đều là bậc thượng thừa...”

Thẩm Chiêu Ninh lật một trang sách, đầu cũng không ngẩng lên: “Thần thiếp là thái t.ử phi do chính tiên đế sắc phong, linh cữu của tiên đế còn chưa chôn cất, thái hậu đã muốn làm mối cho thần thiếp rồi sao?”

Nụ cười trên mặt Tiết thái hậu bỗng cứng đờ.

Lúc này Thẩm Chiêu Ninh mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tiết thái hậu, nghiêm túc nói: “Thái hậu nếu rảnh rỗi quá, chi bằng hãy nghĩ xem làm sao để thủ linh cho tiên đế. Sinh thời tiên đế coi trọng đạo hiếu nhất, thái hậu ngày ngày ở trong cung này cười nói, truyền ra ngoài —— nghe không lọt tai đâu.”

Ngón tay Tiết thái hậu siết c.h.ặ.t chén trà đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Nhưng bà ta không hề phát tác.

Bởi vì Thẩm Chiêu Ninh nói đúng sự thật. Xương cốt tiên đế còn chưa lạnh, nếu bà ta lật mặt với thái t.ử phi thì người mất mặt chính là bản thân bà ta.

“Chiêu Ninh nói phải,” Tiết thái hậu từ từ nới lỏng ngón tay, “Là ai gia nhiều lời rồi.”

Thẩm Chiêu Ninh cúi đầu, tiếp tục dạy hoàng đế nhỏ viết chữ.

Hoàng đế nhỏ lén lút nhìn nàng một cái.

Nó phát hiện tay của Thẩm Chiêu Ninh rất vững, vững như thể được đúc bằng sắt vậy.

Bốn
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Hàn Chương rốt cuộc vẫn đi điều tra Trần Tế.

Không tra thì không biết, vừa tra một cái —— Trần Tế trong vòng ba năm qua đã biển thủ từ Hộ bộ ba mươi vạn lạng bạc, toàn bộ đều chảy vào kho riêng của Tiết gia.

Hàn Chương cầm bản sao của sổ sách, tay run lên bần bật.

Học trò của ông ta, người thân tín của ông ta, người do một tay ông ta đề bạt lên —— thế mà lại là quân cờ do Tiết gia cài cắm bên cạnh ông ta.

Mà ông ta suýt chút nữa vì quân cờ này mà đi xung phong nhận việc cho Tiết gia, đòi điều tra kỹ vụ án cũ của Đông cung.

Nếu vụ án cũ của thái t.ử thực sự được lật lại, Tiết gia chắc chắn sẽ hắt nước bẩn lên người Thẩm Chiêu Ninh, nói rằng Thẩm Chiêu Ninh đã g.i.ế.c thái t.ử. Mà ông ta, Hàn Chương, sẽ trở thành lưỡi d.a.o mượn đao g.i.ế.c người của Tiết gia.

Hàn Chương nghĩ đến câu nói của Thẩm Chiêu Ninh ở trong kiệu, sợ hãi đến mức cả đêm không tài nào chợp mắt được.

Buổi chầu sáng hôm sau, Hàn Chương dâng lên một tờ tấu chương.

Không phải là điều tra vụ án cũ của Đông cung.

Mà là hạch tội Hộ bộ lang trung Trần Tế tham ô quân lương ba mươi vạn lạng bạc, bằng chứng rành rành, xin chỉ thị nghiêm trị.

Triều đình bùng nổ.

Trần Tế là người của Tiết gia, Hàn Chương là thủ lĩnh của các quan thanh liêm, thủ lĩnh thanh liêm lại đi hạch tội chính học trò của mình —— đây là nước đi gì vậy?

Sắc mặt Tiết thái hậu thay đổi.

Bà ta nhìn về phía tấm rèm của Thẩm Chiêu Ninh, Thẩm Chiêu Ninh vẫn ngồi im lặng như cũ, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy.

“Hàn trung thừa,” giọng nói của Tiết thái hậu hơi siết lại, “Trần Tế là học trò của ngươi, ngươi hạch tội hắn, có cần phải né tránh hiềm nghi không?”

Hàn Chương ưỡn n.g.ự.c ngẩng cao đầu: “Thần vì nước trừ gian, có gì phải né tránh hiềm nghi? Thái hậu nếu cảm thấy thần không công bằng, hoàn toàn có thể cử người khác thẩm tra lại.”

Tiết thái hậu nghẹn lời.

Bà ta có thể cử ai đây? Bằng chứng rành rành, đường đi của ba mươi vạn lạng bạc vô cùng rõ ràng, mỗi một khoản đều chỉ thẳng về phía Tiết gia. Nếu bà ta ngăn cản tức là bao che; nếu bà ta buông tay, Tiết gia sẽ bị c.h.ặ.t đứt một cánh tay đắc lực.

“Ai gia nghĩ rằng...” Tiết thái hậu cân nhắc từ ngữ, “Chuyện này vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng.”

“Không cần phải bàn bạc kỹ lưỡng làm gì.”

Người lên tiếng là Thẩm Chiêu Ninh.

Sau rèm truyền đến tiếng va chạm nhẹ của đồ sứ —— nàng đang uống trà.

“Ba mươi vạn lạng quân lương, binh sĩ nơi biên ải có thể ăn trong ba tháng. Trần Tế tham ô quân lương, theo luật đáng c.h.é.m. Bằng chứng rành rành, còn có gì mà phải bàn bạc?”

Giọng nói của Tiết thái hậu lạnh đi: “Thái t.ử phi, chuyện triều chính, ngươi chưa chắc đã hiểu.”

“Thái hậu nói phải,” Thẩm Chiêu Ninh đặt chén trà xuống, “Thần thiếp quả thực không hiểu. Nhưng thần thiếp hiểu một đạo lý —— khi tiên đế còn sống, người ghét nhất là kẻ tham ô quân lương. Năm Vĩnh An thứ ba, có một huyện lệnh thất phẩm tham ô hai trăm lạng quân lương, tiên đế đã tự tay phê chuẩn chữ ‘chém ngay lập tức’. Nay Trần Tế tham ô ba mươi vạn lạng, thái hậu lại nói phải bàn bạc kỹ lưỡng ——”

Nàng dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo một tia giễu cợt:

“Thái hậu là hoàng hậu của tiên đế, đáng lẽ phải hiểu rõ tâm tư của tiên đế hơn thần thiếp mới đúng.”
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Cả triều đình lặng ngắt như tờ.

Tiếng thở của Tiết thái hậu trở nên dồn dập, cách một tấm rèm cũng có thể nghe ra được.

“Được,” Tiết thái hậu nói từng chữ một, “Vậy thì cứ theo lời của thái t.ử phi, giao cho ba cơ quan tư pháp cùng hội thẩm.”

Thẩm Chiêu Ninh khẽ “ừ” một tiếng, giống như một người con gái đã được toại nguyện.

Sau khi buổi chầu kết thúc, Hàn Chương đứng đợi kiệu của Thẩm Chiêu Ninh ở cửa cung.

Ông ta quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh.

“Thần, tạ ơn cứu mạng của thái t.ử phi.”

Thẩm Chiêu Ninh không vén rèm lên, giọng nói từ bên trong truyền ra, nhàn nhạt:

“Hàn trung thừa không cần tạ ta. Ngươi là một vị quan tốt, quan tốt không nên để người khác biến thành công cụ.”

Hàn Chương phủ phục trên mặt đất, giọng nói run rẩy: “Thần ngu muội, suýt chút nữa đã gây ra đại họa. Đại ân của thái t.ử phi, thần khắc cốt ghi tâm.”

Rèm kiệu vén lên một góc, lộ ra nửa khuôn mặt của Thẩm Chiêu Ninh.

Nàng nhìn Hàn Chương, ánh mắt bình lặng như thể đang nhìn một quân cờ đã rơi xuống bàn cờ.

“Hàn trung thừa,” nàng nói, “Ngươi muốn tạ ơn thì hãy làm tốt chức trách Ngự sử trung thừa của mình. Chuyện đáng tra thì tra, chuyện đáng hạch tội thì hạch tội, đừng làm cho tiên đế thất vọng.”

Hàn Chương ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt của nàng.

Đôi mắt ấy còn rất trẻ, rất đẹp, nhưng bên trong không có bất kỳ thứ gì mà một nữ t.ử mười chín tuổi nên có —— không có sự ngây thơ, không có sự rụt rè, không có sự e thẹn của thiếu nữ, cũng không có sự đau buồn của một góa phụ.

Những gì có được chỉ là một khoảng lặng sâu hoắm không thấy đáy.

Giống như một miệng giếng cổ.

Ngươi nhìn vào trong, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng ngược của chính mình, chứ chẳng thể thấy dưới đáy giếng có những gì.

Năm

Sau khi vụ án của Trần Tế xảy ra, Tiết gia liền c.h.ặ.t đuôi cầu sinh, nhanh ch.óng phủi sạch quan hệ với Trần Tế.

Trần Tế ở trong ngục “treo cổ tự t.ử”, tất cả lời khai đều chỉ hướng về một mình hắn, Tiết gia hoàn toàn vô sự.

Thế nhưng mục đích của Thẩm Chiêu Ninh, vốn dĩ không phải là Tiết gia.

Thứ nàng muốn là —— Hàn Chương.

Từ ngày hôm nay trở đi, lưỡi d.a.o Ngự sử đài này đã được nắm trong tay nàng.

Mà Tiết thái hậu rốt cuộc cũng nhận ra một điều:

Thẩm Chiêu Ninh không phải là một con thỏ đang trốn trong hang l.i.ế.m vết thương.

Nàng là một con rắn độc.

Một con rắn đang cuộn mình trong linh đường, cuộn mình sau tấm rèm buông, cuộn mình ngay dưới mí mắt của tất cả mọi người.

Tất cả mọi người đều tưởng nàng đang thủ tiết, đang tang tóc, đang kéo dài hơi tàn.

Thực chất, nàng đang đợi.

Đợi mọi người thả lỏng cảnh giác, đợi mọi người lộ ra sơ hở, đợi một thời cơ thích hợp nhất ——

Để făn ra chiếc răng độc.

Sáu

Sau cái c.h.ế.t của Trần Tế, triều đình yên ả khoảng nửa tháng.

Trong nửa tháng này, Thẩm Chiêu Ninh mỗi ngày làm ba việc: Dạy hoàng đế nhỏ đọc sách, buông rèm nghe chính sự, quay về cung Trường Lạc chép kinh văn.

Cuốn kinh nàng chép là “Nữ Giới”.
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Khi cung nữ do Tiết thái hậu phái đi giám sát nàng bẩm báo chuyện này lại, Tiết thái hậu liền cười lạnh một tiếng.

“Chép ‘Nữ Giới’? Nàng ta ngược lại rất biết diễn kịch.”

Cung nữ quỳ trên mặt đất, cẩn thận bổ sung: “Thái t.ử phi mỗi ngày đều chép đến đêm muộn, mực dùng đều là loại rẻ tiền nhất, giấy cũng là loại thô ráp nhất.”

Tiết thái hậu cau mày: “Nàng ta là một thái t.ử phi, đến cả mực tốt cũng không dùng nổi sao?”

Cung nữ không dám đáp.

Tiết thái hậu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bật cười: “Nàng ta là cố ý đấy. Nàng ta đang muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng nàng ta sống rất khổ cực, rất nghèo nàn, rất đáng thương. Như vậy, kẻ nào muốn động vào nàng ta thì chính là đang bắt nạt mẹ góa con côi.”

Cung nữ dập đầu: “Thái hậu anh minh.”

Tiết thái hậu thu lại nụ cười, ánh mắt âm trầm.

“Nhưng nàng ta sẽ không giả vờ đáng thương mãi đâu. Nàng ta đang đợi, đợi người của mình rải ra khắp nơi. Truyền lệnh cho Tiết gia, bảo bọn họ đẩy nhanh động tác —— phải kéo nàng ta từ sau tấm rèm xuống trước khi Thẩm Chiêu Ninh đứng vững gót chân.”

“Vâng.”

Cùng lúc đó, bên trong cung Trường Lạc.

Thẩm Chiêu Ninh đặt b.út xuống, xoa xoa cổ tay.

Trước mặt nàng bày ra một cuốn “Nữ Giới” mới chép được một nửa, nét chữ ngay ngắn như thể được in ra vậy.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện —— ở góc của mỗi một trang giấy đều viết dày đặc những chữ nhỏ như đầu tăm.

Không phải là kinh văn.

Mà là một danh sách.

Các quan đại thần sáu bộ chín khanh trong triều, các quan lại cai trị các vùng phương xa, sau tên của mỗi một người đều được chú thích những thông tin dày đặc: Quê quán, sư thừa, thông gia, chính tích, tham nhũng, điểm yếu...

Mỗi một trang của cuốn “Nữ Giới” này đều là một bản hồ sơ nhân sự.

Thẩm Chiêu Ninh lật đến trang mới nhất, viết thêm vào đó một cái tên.

Tiết Sùng.

Anh trai của Tiết thái hậu, quốc trượng đương triều, nắm trong tay ba vạn cấm quân kinh kỳ.

Sau cái tên ấy, nàng viết một chữ duy nhất:

“G.i.ế.c.”

Bảy

Thẩm Chiêu Ninh không trực tiếp động vào Tiết Sùng.

Nàng không động nổi.

Tiết Sùng nắm giữ cấm quân ba năm, nền móng vững chắc, vây cánh khắp triều đình. Trong tay Thẩm Chiêu Ninh chỉ có một cuốn “Nữ Giới” và vài quan văn thanh liêm mới đầu tấu phe nàng, nếu đối đầu trực diện, nàng đến cả một ngón tay của Tiết Sùng cũng chẳng bẻ gãy nổi.

Cho nên nàng đã đổi hướng đi.

Nàng đi tìm một người.

Trấn Bắc tướng quân, Cố Trường Phong.

Cố Trường Phong đã ngoài năm mươi tuổi, trấn thủ Bắc Cương hai mươi năm, dưới trướng có tám vạn thiết kỵ, là tấm lá chắn cuối cùng tiên đế để lại cho tân đế.

Nhưng ông không có mặt ở kinh thành.

Ông đang ở Bắc Cương.

Thẩm Chiêu Ninh phái một người đi Bắc Cương —— hầu gái hồi môn của nàng, A Hành.

A Hành năm nay mười sáu tuổi, là nha đầu Thẩm Chiêu Ninh mang từ nhà mẹ đẻ theo, trông có vẻ khờ khạo ngốc nghếch, cả ngày chỉ biết cười.

Không ai thèm để mắt đến nàng ta.

Thế nhưng A Hành có tài cưỡi ngựa điêu luyện, có thể b.ắ.n trúng đồng tiền xu cách xa trăm bước chân ngay trên lưng ngựa.
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Nàng ta mang theo một bức thư do chính tay Thẩm Chiêu Ninh viết, cải trang thành tiểu sai của đoàn thương buôn, trà trộn đi ra khỏi kinh thành.

Bảy ngày sau, tại soái trướng Bắc Cương.

Cố Trường Phong mở bức thư đó ra, đọc đi đọc lại ba lần.

Trên thư chỉ có một câu duy nhất:

“Tướng quân giữ cửa nước, ta giữ triều đình. Tướng quân không c.h.ế.t, ta không ngã. Nhưng nếu tướng quân c.h.ế.t trước, ta tất sẽ lấy thân mình tuẫn táng cùng tướng quân —— không phải tuẫn táng vì tướng quân, mà là tuẫn táng vì thiên hạ này.”

Cố Trường Phong im lặng rất lâu.

Sau đó ông đặt bức thư lên ngọn nến thiêu rụi, nhìn tro tàn bay tán loạn, nói một câu:

“Về nói với thái t.ử phi, thanh đao của lão thần vẫn chưa rỉ sét.”

A Hành mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ: “Đao của tướng quân chưa rỉ sét, vậy những người dưới trướng tướng quân thì sao? Có ai đao đã rỉ sét rồi không?”

Cố Trường Phong ngẩn ra, ngay sau đó bật cười lớn.

“Về nói với thái t.ử phi, nàng muốn cái gì thì cứ nói thẳng.”

A Hành từ trong tay áo lấy ra bức thư thứ hai.

Trên bức thư này, có viết một cái tên.

Cấm quân phó thống lĩnh, Chu Ngạn.

Tám

Chu Ngạn là phó thủ của Tiết Sùng, quản lý cấm quân tả doanh một vạn năm ngàn người.

Hắn ta là do một tay Tiết Sùng đề bạt lên, theo lý mà nói thì phải trung thành tuyệt đối với Tiết gia.

Nhưng Thẩm Chiêu Ninh biết một chuyện —— muội muội của Chu Ngạn ba năm trước bị con trai của Tiết Sùng là Tiết Bình nhục mạ, sau đó phẫn uất nhảy xuống giếng tự t.ử.

Chuyện này bị Tiết gia đè xuống, Chu Ngạn không dám ho he gì, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt tiếp tục làm ch.ó săn cho Tiết gia.

Nhưng Thẩm Chiêu Ninh biết, một con ch.ó nếu bị chủ nhân đ.á.n.h gãy xương, nó trông càng ngoan ngoãn bao nhiêu thì trong lòng lại càng muốn c.ắ.n người bấy nhiêu.

Sau khi A Hành từ Bắc Cương quay về, nàng ta không trực tiếp vào cung.

Nàng ta đi đến tư dinh của Chu Ngạn.

Chu Ngạn không có nhà. A Hành nhét một bức thư vào trong giỏ kim chỉ của thê t.ử Chu Ngạn.

Trên thư chỉ có một câu:

“Nước giếng không cạn, oan hồn không tan. Nếu muốn đòi lại công đạo, ba ngày sau giờ Tý, tại miếu Thành Hoàng.”

Thê t.ử của Chu Ngạn nhìn thấy bức thư này, sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, lập tức đốt đi ngay.

Nhưng trước khi đốt, nàng đã nhìn rõ từng chữ một trên đó.

Đêm hôm đó, nàng đã đem chuyện này nói cho Chu Ngạn biết.

Chu Ngạn ngồi trong bóng tối, im lặng suốt cả một đêm.

Ba ngày sau, giờ Tý, miếu Thành Hoàng.

Thẩm Chiêu Ninh không đến.

Người đến là A Hành.

A Hành đứng trước bức tượng Thành Hoàng gia, nhìn Chu Ngạn trước mặt, cười tươi rói nói: “Chu tướng quân, chủ t.ử nhà ta bảo ta hỏi ngươi một câu ——”

“Ngươi có hận không?”
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Nắm đ.ấ.m của Chu Ngạn siết c.h.ặ.t đến mức kêu răng rắc.

“Hận.” Giọng nói của hắn ta như thể rít qua kẽ răng.

“Vậy ngươi có dám không?”

Chu Ngạn im lặng.

A Hành từ trong n.g.ự.c móc ra một thứ, đặt lên bàn thờ của Thành Hoàng gia.

Là một con d.a.o găm.

“Tiết Bình mùng ba tháng sau sẽ ra trang trại ngoại thành uống rượu, người đi theo không quá ba mươi tên. Chu tướng quân trong tay có một vạn năm ngàn người, đến ba mươi người cũng không chặn nổi sao?”

Chu Ngạn nhìn con d.a.o găm kia, đôi mắt dần dần đỏ quạch lên.

“Chủ t.ử nhà ngươi... rốt cuộc muốn cái gì?”

A Hành thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:

“Chủ t.ử nhà ta muốn một cái công đạo. Nhưng cái công đạo này không thể làm vẩn đục phép nước của triều đình. Cho nên ——”

Nàng chỉ chỉ vào con d.a.o găm.

“Đây là thù riêng của chính Chu tướng quân, không có quan hệ gì với bất kỳ ai cả. Chu tướng quân báo được thù, đáng c.h.é.m đầu thì c.h.é.m đầu, đáng lưu đày thì lưu đày. Chủ t.ử nhà ta sẽ không nói đỡ cho ngươi dù chỉ một câu.”

Chu Ngạn sững sờ.

Hắn ta vốn tưởng Thẩm Chiêu Ninh muốn lợi dụng mình, muốn biến mình thành quân cờ. Nhưng điều kiện Thẩm Chiêu Ninh đưa cho hắn ta, thế mà lại là ——

“Ngươi là nói... nàng ta giúp ta báo thù, rồi để ta đi c.h.ế.t?”

A Hành lắc đầu: “Chủ t.ử nhà ta không giúp ngươi báo thù. Nàng chỉ nói cho ngươi biết một cơ hội mà thôi. Báo hay không là chuyện của chính ngươi. Báo như thế nào cũng là chuyện của chính ngươi. Nàng từ đầu đến cuối không hề đưa ra bất kỳ chỉ thị nào cho ngươi cả.”

Chu Ngạn bỗng nhiên bật cười.

Cười một hồi, nước mắt lại trào ra.

“Được lắm Thẩm Chiêu Ninh.” Hắn ta cầm lấy con d.a.o găm nhét vào trong n.g.ự.c, “Được lắm —— một câu ‘chẳng đưa ra cái gì cả’.”

Hắn ta quay người rời đi, biến mất vào trong màn đêm.

A Hành nhìn theo bóng lưng của hắn ta, khẽ thở dài một tiếng.

Sau đó nàng ta quay vào trong miếu Thành Hoàng, lau sạch bàn thờ, hướng về phía bức tượng Thành Hoàng gia vái ba vái.

“Thành Hoàng lão gia, ngài đừng trách tội. Chủ t.ử nhà con có nói, thanh đao sắc bén nhất trên đời này không phải do người khác đưa cho —— mà là do chính mình muốn dùng.”

Chín

Mùng ba tháng mười, Tiết Bình ra khỏi thành uống rượu, trên đường đi bị phục kích, trúng bảy nhát d.a.o mà c.h.ế.t.

Hung thủ bị bắt tại trận, chính là Chu Ngạn.

Chu Ngạn không chạy trốn, không chối tội, trước mặt ba mươi hộ vệ lớn tiếng thừa nhận:

“Tiết Bình ba năm trước nh.ụ.c m.ạ muội muội ta, ép nó phải nhảy giếng tự t.ử. Chu Ngạn ta đã nhẫn nhịn ba năm, hôm nay rốt cuộc không nhịn nổi nữa rồi. Một người làm việc một người chịu, không có quan hệ gì với bất kỳ ai hết.”

Tin tức truyền đến triều đình, Tiết thái hậu suýt chút nữa ngất xỉu.

Tiết Sùng quỳ trên đại điện, nước mắt giàn giụa, yêu cầu nghiêm trị hung thủ.

“Chu Ngạn phải bị lăng trì! Tru di cửu tộc!”

Giọng nói của Thẩm Chiêu Ninh từ sau rèm truyền đến, không nhanh không chậm:

“Tiết đại nhân xin bớt đau thương. Nhưng Chu Ngạn là cấm quân phó thống lĩnh, võ quan chính tứ phẩm, muốn tru di cửu tộc thì cần phải có ba cơ quan tư pháp hội thẩm, hoàng đế ngự phê. Tiết đại nhân nói tru di là tru di luôn, có phải có chút vội vàng quá rồi không?”
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Tiết Sùng bỗng ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ ngầu: “Thái t.ử phi! Người c.h.ế.t chính là con trai của thần đấy!”

“Ta biết,” giọng nói của Thẩm Chiêu Ninh ôn hòa như thể đang an ủi một người bạn già, “Tiết đại nhân đau đớn mất đi con trai yêu quý, ta vô cùng đồng cảm. Nhưng nước có phép nước, nhà có gia quy. Cái c.h.ế.t của Tiết Bình là do hận thù cá nhân của Chu Ngạn, không liên quan đến triều chính, không liên quan đến Tiết gia, càng không liên quan đến thái hậu. Tiết đại nhân nếu muốn báo thù thì cứ tìm Chu Ngạn mà đòi —— hà tất phải làm rùm beng lên ở trên triều đình?”

Tiết Sùng toàn thân chấn động.

Ông ta đã nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Thẩm Chiêu Ninh.

Chu Ngạn là hận thù cá nhân, không liên quan đến triều chính —— nói cách khác, Tiết gia không thể mượn chuyện này để thanh trừng những người bất đồng chính kiến, càng không thể mượn chuyện này để hắt nước bẩn lên người Thẩm Chiêu Ninh.

Nếu Tiết Sùng nhất quyết làm lớn chuyện, việc đó đồng nghĩa với việc thừa nhận cái c.h.ế.t của Tiết Bình có bối cảnh chính trị —— như vậy những chuyện thối nát Tiết Bình làm khi còn sống sẽ bị lật lại tất cả.

Chuyện thối nát của Tiết Bình, đâu chỉ có mỗi việc nh.ụ.c m.ạ muội muội Chu Ngạn.

Tiết Sùng nghiến răng ken két, nhưng ông ta dù sao cũng là con cáo già đã lăn lộn trên chốn quan trường suốt ba mươi năm.

Ông ta hít một hơi thật sâu, quỳ xuống: “Thần đã thất thái rồi. Tất cả xin nghe theo phép nước của triều đình.”

Thẩm Chiêu Ninh khẽ “ừ” một tiếng: “Tiết đại nhân thấu tình đạt lý, ta vô cùng khâm phục.”

Buổi chầu giải tán, Tiết Sùng đi ra khỏi đại điện, bước chân hư ảo loạng choạng.

Cố vấn của ông ta ghé sát lại, thấp giọng nói: “Đại nhân, phía Chu Ngạn...”

“Câm miệng.” Giọng Tiết Sùng khàn đặc, “Về rồi nói.”

Ông ta quay đầu nhìn về phía tấm rèm buông một cái, ánh mắt âm hiểm độc địa.

Thẩm Chiêu Ninh.

Ả đàn bà độc ác nhà ngươi.

Mười

Chu Ngạn bị phán tội c.h.é.m đầu.

Đây là do chính hắn ta lựa chọn.

Ngày hành hình, Thẩm Chiêu Ninh phái A Hành đến pháp trường.

A Hành chen chúc trong đám đông, nhìn Chu Ngạn quỳ trên hình đài, nét mặt vô cùng bình thản.

Trước khi đao phủ giơ đao lên, Chu Ngạn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng:

“Muội muội! Anh trai báo thù cho muội rồi!”

Đao rơi.

A Hành nhắm mắt lại, quay người bỏ đi.

Quay về cung Trường Lạc, nàng ta quỳ trước mặt Thẩm Chiêu Ninh, hốc mắt đỏ hoe.

“Chủ t.ử, Chu Ngạn c.h.ế.t rồi.”

Thẩm Chiêu Ninh đang chép kinh, ngòi b.út khựng lại một nhịp.

Một giọt mực rơi xuống giấy, loang ra một vòng tròn màu đen xì.

“Ta biết rồi.” Nàng nói.

“Có đáng không?” A Hành hỏi.

Thẩm Chiêu Ninh im lặng một hồi, đặt b.út xuống.

“A Hành, thù của Chu Ngạn là do chính hắn ta báo. Thứ hắn ta muốn không phải là được sống, mà là một cái công đạo. Ta đã cho hắn cơ hội để đòi công đạo, hắn đã nắm bắt lấy nó. Còn về việc có đáng hay không ——”
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Nàng cúi đầu nhìn vệt mực kia, khẽ nói:

“Đây không phải là chuyện ta có thể đ.á.n.h giá được.”

A Hành lau nước mắt, đứng dậy.

“Chủ t.ử, tiếp theo phải làm thế nào đây?”

Thẩm Chiêu Ninh cầm b.út lên, tiếp tục chép kinh.

“Tiếp theo —— Tiết gia sắp phản công rồi.”

Mười một

Sự phản công của Tiết gia đến nhanh hơn so với dự tính của Thẩm Chiêu Ninh.

Mùng chín tháng mười, Tiết Sùng liên kết với mười hai vị đại thần trong triều, cùng nhau dâng lên một tờ tấu chương.

Nội dung tấu chương rất đơn giản: Tân đế còn nhỏ tuổi, thái hậu còn trẻ, thái t.ử phi lại càng trẻ hơn. Vì giang sơn xã tắc, nên chọn một vị thân vương có tuổi trong tông thất vào kinh phò tá chính sự.

Nói trắng ra là —— muốn thay thế những người đang buông rèm nghe chính sự.

Trong mười hai vị đại thần này, có ba vị thượng thư, bốn vị thị lang, năm vị quan lại cai trị phương xa.

Thế lực của Tiết gia, lần đầu tiên lộ ra một cách rõ ràng như vậy trước bàn dân thiên hạ.

Thẩm Chiêu Ninh nhìn bản sao của tờ tấu chương, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

“Trong tông thất, bọn họ chọn ai?” Nàng hỏi.

A Hành đáp: “Thụy vương Lưu Thừa Càn. Em trai của tiên đế, năm nay ba mươi bốn tuổi, đất phong ở Kinh Châu.”

Thẩm Chiêu Ninh gật đầu.

Lưu Thừa Càn, nàng biết người này.

Khi tiên đế còn sống cực kỳ kiêng dè người em trai này, luôn ép ông ta ở lại Kinh Châu không cho phép vào kinh thành. Nay tiên đế băng hà, Tiết gia muốn thả con hổ này ra ——

Không phải là muốn để ông ta phò tá chính sự.

Mà là muốn để ông ta đấu với Thẩm Chiêu Ninh.

Tiết gia định tọa sơn quan hổ đấu để ngư ông đắc lợi.

“Tính toán hay lắm.” Thẩm Chiêu Ninh đặt tấu chương xuống, nhàn nhạt nói.

“Chủ t.ử, chúng ta phải làm sao?” A Hành hỏi.

Thẩm Chiêu Ninh không trả lời, mà lại hỏi một câu không liên quan:

“A Hành, ngươi có biết tại sao ta có thể sống sót từ cung Trường Lạc cho đến ngày hôm nay không?”

A Hành ngẩn ra.

Thẩm Chiêu Ninh mỉm cười: “Bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy ta không quan trọng. Ta là thái t.ử phi, nhưng thái t.ử đã c.h.ế.t; ta là đích mẫu, nhưng hoàng đế không phải do ta sinh ra; ta buông rèm nghe chính sự, nhưng danh bất chính ngôn bất thuận. Trong mắt tất cả mọi người, ta chẳng qua chỉ là một cành cây khô cắm trong bình hoa —— ngứa mắt đấy, nhưng có thể nhổ đi bất cứ lúc nào.”

Nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài bức tường cung.

“Nhưng cành cây khô cũng có cái lợi của cành cây khô. Sẽ không có ai đi đề phòng một cành cây khô cả.”

Nàng quay người lại, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc lẹm.

“Đi điều tra đi. Trong mười hai người liên danh kia, ai là kẻ thực lòng muốn suy tôn Lưu Thừa Càn, ai là kẻ bị Tiết gia uy h.i.ế.p, còn ai là kẻ gió chiều nào che chiều ấy. Trong vòng ba ngày, ta muốn biết rõ ngọn ngành của từng người một.”

“Vâng.”

Chương 6 - Chương 6

Ba ngày sau, A Hành mang về một tập hồ sơ dày cộm.

Thẩm Chiêu Ninh thức thâu đêm xem hết, làm dấu bên cạnh tên của mỗi một người.

Sau đó nàng đã làm một việc khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới.

Nàng không hề phản công Tiết Sùng.

Nàng đi tìm Tiết thái hậu.

Mười hai

Cung Vĩnh An.

Tiết thái hậu nhìn Thẩm Chiêu Ninh tự ý tìm đến cửa, khẽ nhướng mày.

“Thái t.ử phi sao lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ ai gia ngồi chơi thế này?”

Thẩm Chiêu Ninh hành một lễ, ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề:

“Thần thiếp đến đây là muốn bàn với thái hậu một giao dịch.”

Tiết thái hậu bật cười: “Giao dịch? Ai gia với ngươi thì có giao dịch gì để bàn chứ?”

Thẩm Chiêu Ninh không bận tâm đến sự giễu cợt của bà ta, tự cốt tự nói: “Tiết gia muốn đẩy Thụy vương vào kinh phò tá chính sự, chuyện này thái hậu có biết không?”

Nụ cười trên mặt Tiết thái hậu khẽ đông cứng lại.

Bà ta đương nhiên biết. Đây vốn dĩ chính là kế hoạch của Tiết gia.

“Thái hậu nghĩ rằng, Thụy vương sau khi vào kinh có chịu nghe lời của Tiết gia không?” Thẩm Chiêu Ninh hỏi.

Tiết thái hậu không trả lời.

Thẩm Chiêu Ninh tiếp tục nói: “Lưu Thừa Càn là em trai của tiên đế, năm đó khi tiên đế đăng cơ, ông ta đã nhòm ngó ngai vàng rồi. Tiên đế chèn ép ông ta mười mấy năm, trong lòng ông ta sớm đã tích tụ oán hận ngập tràn. Nay nếu ông ta vào kinh, người đầu tiên ông ta muốn đối phó không phải là thần thiếp —— mà là thái hậu.”

Sắc mặt Tiết thái hậu thay đổi.

“Thụy vương với Tiết gia có thù hằn gì hay không, thái hậu hiểu rõ hơn thần thiếp.” Thẩm Chiêu Ninh bưng chén trà lên, khẽ thổi thổi, “Năm Vĩnh An thứ ba, mẫu phi của Thụy vương lâm bệnh nặng, Tiết gia thâu tóm Thái y viện, không cho phép thái y đến chẩn trị. Mẫu phi của Thụy vương cứ như vậy mà c.h.ế.t. Chuyện này, Thụy vương đã găm trong lòng mười mấy năm rồi.”

Ngón tay Tiết thái hậu bắt đầu run lên.

“Thái hậu, Tiết gia đẩy Thụy vương vào kinh chính là cõng rắn c.ắ.n gà nhà. Ngày Thụy vương vào kinh, chính là lúc Tiết gia bị diệt vong. Thần thiếp c.h.ế.t hay không không quan trọng, nhưng thái hậu —— người là mẫu thân sinh ra hoàng đế. Người nếu ngã xuống, hoàng đế phải làm sao đây?”

Nhịp thở của Tiết thái hậu trở nên dồn dập.

Thẩm Chiêu Ninh đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Tiết thái hậu, nói từng câu từng chữ:

“Giao dịch của thần thiếp rất đơn giản —— thần thiếp giúp thái hậu chặn Thụy vương lại, thái hậu giúp thần thiếp chặn Tiết gia lại. Hai người chúng ta mỗi người lùi một bước, giữ vững cái triều đình này.”

“Đợi hoàng đế lớn lên rồi,” giọng Thẩm Chiêu Ninh nhỏ lại, “Những cục diện rối ren này đều giao lại cho nó. Chúng ta đều là những góa phụ, hà tất phải làm khó lẫn nhau làm gì?”

Tiết thái hậu im lặng một thời gian rất dài.

Dài đến mức Thẩm Chiêu Ninh tưởng bà ta sẽ không trả lời nữa.

Sau đó Tiết thái hậu lên tiếng, giọng nói khàn đặc:

“Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy mình có thể chặn được Thụy vương?”

Thẩm Chiêu Ninh mỉm cười.

“Thái hậu chỉ cần trả lời thần thiếp —— người có đồng ý hay không?”

Tiết thái hậu nhìn vào mắt Thẩm Chiêu Ninh, đôi mắt ấy không hề có địch ý, không có sự tính toán, chỉ có một sự quả quyết khiến người ta phải lạnh sống lưng.
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“... Ai gia đồng ý với ngươi.”

Thẩm Chiêu Ninh đứng dậy, trịnh trọng hành một đại lễ.

“Thần thiếp tạ ơn thái hậu.”

Nàng quay người rời đi, khi đi đến cửa, Tiết thái hậu bỗng nhiên gọi nàng lại.

“Thẩm Chiêu Ninh.”

Thẩm Chiêu Ninh dừng bước.

Giọng nói của Tiết thái hậu từ phía sau truyền đến, mang theo một thứ cảm xúc không rõ ràng: “Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?”

Thẩm Chiêu Ninh không hề quay đầu lại.

“Thần thiếp đã nói rồi —— đợi hoàng đế lớn lên rồi, những cục diện rối ren này đều giao lại cho nó.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Thẩm Chiêu Ninh khẽ nghiêng đầu, lộ ra một góc mặt nghiêng, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Sau đó thần thiếp sẽ quay về cung Trường Lạc, tiếp tục chép ‘Nữ Giới’.”

Nàng đi rồi.

Tiết thái hậu ngồi trong đại điện trống trải, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Bà ta nhớ lại câu nói cuối cùng tiên đế nói với bà ta trước khi lâm chung ——

“Hãy cẩn thận Thẩm Chiêu Ninh.”

Khi đó bà ta không hề để tâm. Một con nhóc mười mười bảy tuổi đã mất chồng thì có gì đáng phải cẩn thận chứ?

Bây giờ bà ta đã hiểu rồi.

Ánh mắt nhìn người của tiên đế, từ trước đến nay chưa bao giờ sai cả.

Mười ba

Thẩm Chiêu Ninh nói được làm được.

Nàng đã chặn được Thụy vương.

Phương pháp dùng rất đơn giản —— nàng cho người phao tin ở Kinh Châu: Tiết gia muốn đẩy Thụy vương vào kinh không phải là để ông ta phò tá chính sự, mà là muốn biến ông ta thành kẻ c.h.ế.t thế. Cục diện trong kinh rất phức tạp, Thẩm Chiêu Ninh và Tiết thái hậu đã bắt tay với nhau, ngày Thụy vương vào kinh chính là lúc ông ta bị gán cho tội danh mưu phản.

Tin tức này là giả.

Nhưng Thụy vương lại tin sái cổ.

Bởi vì ông ta không dám đ.á.n.h cược.

Con người Lưu Thừa Càn này bị tiên đế chèn ép mười mấy năm, đặc điểm lớn nhất chính là —— đa nghi. Ông ta không tin bất kỳ ai, bao gồm cả Tiết gia.

Cho nên ông ta đã dâng lên một tờ tấu chương, nói rằng mình “bệnh cũ tái phát”, không thể vào kinh được, xin hoàng đế hãy chọn người hiền tài khác.

Tiết Sùng khi nhận được tờ tấu chương này, tức giận đến mức đập nát ba chén trà.

Ông ta tính toán trăm đường, không tính nổi chuyện Thụy vương sẽ lâm trận lùi bước.

Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này là Thẩm Chiêu Ninh, lúc này đang ở cung Trường Lạc dạy hoàng đế nhỏ viết chữ.

Bài tập hôm nay của hoàng đế nhỏ là viết một chữ “Vĩnh”.

Nó viết đi viết lại nhiều lần, luôn viết không tốt, cuống quýt đến mức nước mắt lưng tròng.

Thẩm Chiêu Ninh nắm lấy tay nó, dạy từng nét một.
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“Bệ hạ hãy nhớ kỹ, chữ ‘Vĩnh’ có tám pháp viết, gồm Trắc, Lặc, Nỗ, Địch, Sách, Lược, Trác,磔. Mỗi một nét đều phải vững, vững vàng thì mới có thể lâu dài được.”

Hoàng đế nhỏ ngẩng đầu nhìn nàng, bỗng nhiên hỏi một câu:

“Thái t.ử phi, tại sao ngươi lại đối tốt với trẫm như vậy?”

Thẩm Chiêu Ninh cúi đầu nhìn nó, ánh mắt ôn nhu.

“Bởi vì bệ hạ là hoàng đế. Thần thiếp đối tốt với bệ hạ chính là đối tốt với thiên hạ này.”

Hoàng đế nhỏ nửa hiểu nửa non gật gật đầu, tiếp tục viết chữ.

Thẩm Chiêu Ninh nhìn gáy của nó, sâu trong đáy mắt lướt qua một tia cảm xúc vô cùng phức tạp.

Điều nàng không nói cho hoàng đế nhỏ biết chính là ——

Nàng đối tốt với nó, còn có một nguyên nhân khác nữa.

Nó là em trai của chồng nàng.

Chồng của nàng, tiên thái t.ử Lưu Hanh, c.h.ế.t vào cái đêm mưa gió của ba năm trước.

Không phải bị bệnh c.h.ế.t.

Mà là bị người ta đầu độc c.h.ế.t.

Mà nàng —— biết hung thủ là ai.

Mười bốn

Ngày Thẩm Chiêu Ninh gả vào Đông cung, Lưu Hanh hai mươi mốt tuổi, nàng mười bảy tuổi.

Lưu Hanh không phải là một người có tài hùng tài đại lược. Anh ấy ôn hòa, nhân hậu, thậm chí có chút nhu nhược. Nhưng anh ấy đối xử với Thẩm Chiêu Ninh cực kỳ tốt, tốt đến mức khiến tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi.

“Thái t.ử điện hạ, ngài đối với thái t.ử phi như vậy có phần nuông chiều quá mức rồi.” Quan viên dưới trướng Đông cung từng khuyên can như vậy.

Lưu Hanh mỉm cười: “Nàng ấy đơn thương độc mã gả vào hoàng gia, bên cạnh đến cả một người thân cũng không có. Ta không đối tốt với nàng ấy thì ai đối tốt đây?”

Khi Thẩm Chiêu Ninh nghe thấy câu nói này, nàng đang sắp xếp lại sách vở phía sau tấm bình phong.

Tay nàng khựng lại một nhịp.

Sau đó tiếp tục sắp xếp.

Nàng không phải là một người dễ bị lay động. Thẩm gia đời đời là dòng dõi thư hương, từ nhỏ nàng đã được giáo d.ụ.c rằng —— không được động lòng. Không động lòng thì sẽ không bị tổn thương; không động lòng thì sẽ không phạm sai lầm.

Thế nhưng sự dịu dàng của Lưu Hanh giống như dòng nước vậy, từng chút từng chút một thấm vào khe hở trong lòng nàng.

Nàng bắt đầu quen với sự hiện diện của anh ấy, quen với việc anh ấy ở trong thư phòng đợi nàng cùng dùng bữa, quen với việc anh ấy lén giấu những bài thơ nàng viết vào trong ống tay áo, quen với việc anh ấy khi về cung vào đêm muộn luôn đến thăm nàng trước tiên —— cho dù nàng đã ngủ say rồi.

Nàng tưởng những ngày tháng như vậy sẽ cứ thế tiếp diễn mãi.

Cho đến cái đêm mưa gió ấy.

Năm Vĩnh An thứ hai, ngày mười bảy tháng ba, mưa tầm tã.

Lưu Hanh sau khi dự yến tiệc trong cung trở về Đông cung, nửa đường bỗng nhiên ngã lăn ra đất không dậy nổi.

Khi thái y vội vã chạy đến, anh ấy đã không thể nói nên lời, chỉ siết c.h.ặ.t lấy tay Thẩm Chiêu Ninh, đôi mắt trợn tròn lên, giống như muốn khắc sâu dáng vẻ của nàng vào trong linh hồn vậy.

Thẩm Chiêu Ninh quỳ bên cạnh anh ấy, nhìn anh ấy từng chút từng chút một mất đi hơi thở.

Nàng không hề khóc.

Nàng chỉ nắm lấy tay anh ấy, lặp đi lặp lại một câu: “Điện hạ, có thiếp ở đây. Thiếp ở đây rồi.”

Lưu Hanh nhìn nàng cái nhìn cuối cùng, bờ môi khẽ mấp máy.
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Nàng ghé sát lại gần để nghe, nghe thấy ba chữ.

“... Hãy cẩn thận...”

Cẩn thận cái gì? Anh ấy chưa nói xong.

Sau đó thái y nói là “bạo bệnh mà c.h.ế.t”, tiên đế đích thân định đoạt vụ án, không cho phép bất kỳ ai nhắc lại nữa.

Thẩm Chiêu Ninh không hề tranh biện, không khóc lóc om sòm, thậm chí không hỏi thêm bất kỳ một câu dư thừa nào cả.

Nàng chỉ lẳng lặng thủ linh cho Lưu Hanh, lẳng lặng dọn vào cung Trường Lạc, lẳng lặng bắt đầu chép “Nữ Giới”.

Nhưng trong lòng nàng có một ngọn lửa.

Ngọn lửa ấy không thiêu đốt người khác, chỉ thiêu đốt chính bản thân nàng mà thôi.

Mỗi ngày nàng đều nghĩ cùng một câu hỏi —— là ai đã g.i.ế.c Lưu Hanh?

Đáp án không khó đoán.

Lưu Hanh c.h.ế.t rồi, ai là kẻ được lợi nhiều nhất?

Tiết gia.

Con trai do Tiết thái hậu sinh ra là Lưu Diễn, vốn dĩ là thứ t.ử, Lưu Hanh vừa c.h.ế.t thì Lưu Diễn trở thành người thừa kế duy nhất.

Mà Tiết gia —— có thể mượn cơ hội Lưu Diễn đăng cơ để thâu tóm triều chính.

Nhưng Thẩm Chiêu Ninh không có bằng chứng.

Cho nên nàng đợi.

Đợi một thời cơ thích hợp, đợi một thanh đao đủ sắc bén, đợi một cơ hội có thể giúp nàng tính toán sòng phẳng tất cả các khoản nợ này.

Mà bây giờ ——

Nàng cúi đầu nhìn chữ “Vĩnh” viết lệch của hoàng đế nhỏ Lưu Diễn, trong lòng nghĩ:

Sắp rồi.

Mười lăm

Mùa đông năm Vĩnh An thứ nhất đến đặc biệt sớm.

Vừa bước sang tháng mười một, kinh thành đã đón trận tuyết đầu mùa.

Cục diện trên triều đình cũng giống như trận tuyết này vậy, bề ngoài trắng muốt không tì vết, nhưng phía dưới toàn là đất đóng băng và những tảng băng ngầm độc địa.

Sau khi Thẩm Chiêu Ninh và Tiết thái hậu đạt được một sự ngầm hiểu mong manh nào đó, triều đình tạm thời yên ả trở lại. Nhưng tất cả mọi người đều biết, sự yên ả này chỉ là khoảng lặng trước khi cơn bão tuyết ập đến mà thôi.

Bởi vì Tiết Sùng không cam tâm.

Thụy vương không vào kinh, kế hoạch của ông ta đổ bể rồi. Nhưng trong tay ông ta vẫn còn ba vạn cấm quân, vẫn còn vây cánh rải rác khắp triều đình, và còn —— một con át chủ bài sát thủ.

Ngày mười lăm tháng mười một, đại triều hội.

Tiết Sùng bỗng nhiên đứng ra, hai tay bưng một tờ tấu chương, giọng nói vang dội đến mức cả đại điện đều có thể nghe thấy:

“Thần có bản tấu!”

“Thần hạch tội Thái t.ử phi Thẩm Chiêu Ninh —— cấu kết với tướng lĩnh biên ải, tư thông với đại thần bên ngoài, mưu đồ bất chính!”

Cả triều đình xôn xao bàn tán.

Phía sau tấm rèm của Thẩm Chiêu Ninh truyền đến một tiếng va chạm cực kỳ khẽ của chén trà.

“Tiết đại nhân,” giọng nói của Thẩm Chiêu Ninh vẫn bình tĩnh như thường, “Ngươi nói ta cấu kết với tướng lĩnh biên ải, có bằng chứng gì không?”

Tiết Sùng cười lạnh, từ trong ống tay áo lấy ra một bức thư, giơ cao lên.
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“Đây là mật thư thái t.ử phi viết cho Trấn Bắc tướng quân Cố Trường Phong! Trên thư có viết là —— ‘Tướng quân giữ cửa nước, ta giữ triều đình’! Đây không phải cấu kết thì là cái gì?!”

Thẩm Chiêu Ninh im lặng một thoáng.

Khoảnh khắc đó, cả triều đình đều nín thở theo dõi.

Sau đó nàng bật cười.

Tiếng cười không lớn, nhưng trong đại điện lặng ngắt như tờ lại vô cùng rõ ràng, giống như vết nứt đầu tiên trên mặt băng vậy.

“Tiết đại nhân,” nàng nói, “Bức thư đó, ngươi từ đâu mà có được?”

Tiết Sùng ngẩn ra.

“Ngươi đã có bức thư này thì nên biết —— bức thư này là do chính ta phái người gửi đến Bắc Cương. Ta không hề phủ nhận, cũng chẳng cần phải phủ nhận.”

Nàng dừng lại một chút, giọng nói bỗng nhiên lạnh hẳn đi:

“Nhưng Tiết đại nhân, làm sao ngươi lại lấy được bức thư này?”

Sắc mặt Tiết Sùng thay đổi.

“Thần... thần là nhận được mật báo...”

“Mật báo?” Giọng nói của Thẩm Chiêu Ninh giống như một thanh đao, c.h.é.m chính xác vào sơ hở trong lời nói của Tiết Sùng, “Cố tướng quân trấn thủ Bắc Cương hai mươi năm, một bức mật thư trong soái trướng của ông ấy thế mà lại bị Tiết đại nhân lấy được —— Tiết đại nhân là đang muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng ngươi đã cài cắm tai mắt trong quân đội Bắc Cương sao?”

Mồ hôi lạnh của Tiết Sùng tuôn ra như tắm.

“Hay là nói ——” giọng Thẩm Chiêu Ninh chậm lại, nói từng chữ một, “Tiết đại nhân có qua lại với kẻ địch ở Bắc Cương, bức thư này là do kẻ địch chuyển giao cho Tiết đại nhân?”

“Ngươi ngậm m.á.u phun người!” Tiết Sùng nổi trận lôi đình.

“Ta ngậm m.á.u phun người?” Giọng Thẩm Chiêu Ninh bỗng nhiên cao v.út lên, sắc nhọn như một cây kim, “Tiết đại nhân, bốn chữ cấu kết tướng lĩnh biên ải này ta gánh không nổi. Nhưng bốn chữ tư thông với ngoại địch này, Tiết đại nhân gánh nổi không?!”

“Ngươi ——”

“Đủ rồi!”

Giọng nói của Tiết thái hậu từ sau một tấm rèm khác truyền đến, vừa vội vã vừa tức giận.

“Tất cả câm miệng hết cho ai gia!”

Triều đình yên ắng trở lại.

Tiết thái hậu hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ công minh:

“Thái t.ử phi viết thư cho Cố tướng quân, quả thực có phần không thỏa đáng. Nhưng nội dung trong thư không hề có lời lẽ mưu phản, chỉ là... chỉ là lo lắng cho quốc sự mà thôi. Còn về việc Tiết khanh làm sao lấy được bức thư này, chuyện đó quả thực có điểm kỳ lạ, để sau hãy tra rõ. Hôm nay đến đây thôi, bãi triều!”

Các đại thần nối đuôi nhau đi ra, ai nấy mặt cắt không còn một giọt m.á.u.

Trận đối đầu ngày hôm nay, bề ngoài trông có vẻ Tiết Sùng chiếm thượng phong —— dù sao ông ta đã tung ra bằng chứng Thẩm Chiêu Ninh cấu kết với tướng lĩnh biên ải ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.
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Thế nhưng tất cả mọi người đều đã nhìn ra rồi ——

Tiết Sùng đã để lộ một điểm yếu c.h.ế.t người: Ông ta có tai mắt trong quân đội Bắc Cương.

Mà một quan văn lại đi cài cắm tai mắt trong quân đội biên ải, đây là tính chất gì chứ?

Đây chính là —— mưu đồ binh biến.

Thẩm Chiêu Ninh quay về cung Trường Lạc, A Hành đã đợi sẵn ở cửa rồi.

“Chủ t.ử, tra ra rồi. Tai mắt của Tiết Sùng ở Bắc Cương chính là ——”

“Không cần nói nữa,” Thẩm Chiêu Ninh cởi áo khoác ngoài đưa cho A Hành, “Ta biết là ai rồi. Những người bên cạnh Cố Trường Phong có thể tiếp cận được mật thư trong soái trướng không quá năm người. Tiết Sùng có thể lấy được bức thư đó, chứng tỏ ông ta đã mua chuộc được một trong số bọn họ.”

Nàng ngồi xuống, rót một ly trà nguội, uống cạn một hơi.

“Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là —— bước đi ngày hôm nay của Tiết Sùng quá vội vàng rồi.”

A Hành không hiểu: “Ông ta công khai hạch tội chủ t.ử, như vậy vẫn chưa tính là thành công sao?”

Thẩm Chiêu Ninh lắc đầu: “Ông ta quá vội vã. Ông ta tưởng công khai tung bức thư đó ra là có thể lật đổ được ta. Nhưng ông ta đã quên mất một chuyện —— bức thư đó là do ta cố tình để cho ông ta lấy được.”

A Hành trợn tròn đôi mắt.

Thẩm Chiêu Ninh mỉm cười ẩn ý.

“Ngươi tưởng ta thực sự sẽ để A Hành mang theo một bức mật thư nghênh ngang đi ra khỏi thành sao? Tai mắt của Tiết Sùng ở Bắc Cương ta đã biết từ ba tháng trước rồi. Bức thư đó là do ta đặc biệt viết cho ông ta xem đấy.”

A Hành hít một hơi khí lạnh.

“Vậy chủ t.ử ngày hôm nay trên triều đình...”

“Ta đang đợi ông ta nhảy dựng lên đấy.” Thẩm Chiêu Ninh đặt ly trà xuống, ánh mắt thâm sâu, “Sau màn diễn ngày hôm nay, tất cả mọi người sẽ biết hai chuyện: Thứ nhất, Thẩm Chiêu Ninh quả thực có liên lạc với Cố Trường Phong; thứ hai, Tiết Sùng có tai mắt trong quân đội Bắc Cương.”

“Chuyện thứ nhất không phải tội gì to tát. Thái t.ử phi lo lắng việc nước, viết thư cho tướng lĩnh biên ải, cùng lắm chỉ là ‘không thỏa đáng’ chứ không phải ‘mưu phản’.”

“Nhưng chuyện thứ hai —— quan văn cài cắm tai mắt trong quân đội biên ải —— đây là tội c.h.ế.t.”

Nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn trận tuyết lớn đang rơi lả tả bên ngoài.

“Tiết Sùng ngày hôm nay đã dùng chính thanh đao của mình tự đ.â.m mình một nhát. Ông ta còn chưa biết đâu.”

A Hành im lặng một hồi, bỗng nhiên nói: “Chủ t.ử, khi Tiết Sùng hạch tội người ngày hôm nay, thái hậu đã nói đỡ cho người đấy.”

Thẩm Chiêu Ninh gật đầu: “Ta biết chứ. Bà ta nói đỡ cho ta không phải vì bà ta thích ta, mà là vì bà ta sợ sau khi ta ngã xuống, người tiếp theo Tiết Sùng đối phó chính là bà ta.”

“Vậy thái hậu rốt cuộc đứng về phe nào?”

Thẩm Chiêu Ninh quay người lại, nhìn A Hành, nghiêm túc nói:

“A Hành, ngươi hãy nhớ kỹ —— ở trong cung cấm này, không có ai đứng về phe của bất kỳ ai cả. Mỗi một người đều đứng về phe lợi ích của chính bản thân mình. Thái hậu giúp ta là vì giúp ta có lợi cho bà ta. Tiết Sùng hại ta là vì hại ta có lợi cho Tiết gia.”
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“Vậy còn con?” A Hành hỏi, “Con đứng về phe chủ t.ử là vì cái gì?”

Thẩm Chiêu Ninh nhìn A Hành, ánh mắt bỗng nhiên mềm mại đi một thoáng.

“Bởi vì ngươi ngốc.”

A Hành: “...”

“Được rồi,” Thẩm Chiêu Ninh thu lại ánh mắt, giọng điệu khôi phục như thường, “Đi làm một việc đi. Hãy âm thầm gửi danh sách tai mắt của Tiết Sùng ở Bắc Cương cho Cố Trường Phong. Để tự ông ấy xử lý.”

“Vâng.”

A Hành quay người định đi, Thẩm Chiêu Ninh lại gọi nàng ta lại.

“Còn một việc nữa.”

“Chủ t.ử xin cứ dặn dò.”

Thẩm Chiêu Ninh từ trong ống tay áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho A Hành.

“Trên này có tên của năm người. Đều là vây cánh cốt lõi của Tiết Sùng trong triều. Ngươi hãy đem điểm yếu của năm người này lần lượt gửi cho đối thủ chính trị của bọn họ. Đừng gửi hết một lượt, cứ cách ba ngày gửi một người. Để Tiết Sùng phải mất đi từng đứa một, để ngày nào ông ta cũng cảm thấy mình vẫn còn cứu được, ngày nào cũng cảm thấy mình có thể lật ngược thế cờ —— rồi cứ thế từng chút từng chút một, róc sạch xương cốt của ông ta ra.”

A Hành nhận lấy mảnh giấy, cúi đầu nhìn lướt qua, đồng t.ử khẽ co rụt lại.

Năm người này, mỗi một người đều là trọng thần trong triều, điểm yếu của mỗi một người đều đủ để chí mạng.

“Chủ t.ử... những điểm yếu này, người tra được từ bao giờ thế?”

Thẩm Chiêu Ninh không trả lời, chỉ ngồi lại trước bàn viết, cầm b.út lên.

“Từ ngày ta gả vào Đông cung, ta đã bắt đầu tra rồi.”

Nàng chấm mực, tiếp tục chép cuốn “Nữ Giới” của mình.

“Hai năm rồi, A Hành. Ta đã đợi hai năm trời rồi.”

Mười sáu

Trong vòng một tháng tiếp theo, Tiết Sùng đã phải trải qua quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời mình.

Người đầu tiên ngã xuống là Công bộ thượng thư Tiền Mục. Đối thủ chính trị hạch tội hắn ta tham ô bạc sửa chữa đường sông, bằng chứng rành rành, lập tức bị bãi quan ngay tại trận.

Tiết Sùng còn chưa kịp phản ứng thì người thứ hai lại ngã ngựa —— Lễ bộ thị lang Tôn Hàn bị người ta tố cáo mua bán quan tước trong thời gian tại nhiệm, bị cách chức để điều tra làm rõ.

Sau đó là người thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Cứ cách ba ngày, Tiết Sùng lại mất đi một tâm phúc.

Giống như bị người ta cầm d.a.o xẻo từng miếng thịt một vậy.

Ông ta muốn phản công, nhưng không tìm thấy mục tiêu. Bởi vì mỗi một lần hạch tội đều là những ngự sử khác nhau, lý do khác nhau, chuỗi chứng cứ khác nhau, trông có vẻ hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

Nhưng ông ta biết, kẻ đứng sau chuyện này chỉ có một người ——

Thẩm Chiêu Ninh.

Ông ta lao vào hoàng cung, quỳ sụp trước mặt Tiết thái hậu, nước mắt giàn giụa cầu xin:

“Thái hậu! Thẩm Chiêu Ninh đang róc xương của Tiết gia đấy! Người không thể khoanh tay đứng nhìn được đâu!”

Tiết thái hậu nhìn người anh trai của mình, im lặng rất lâu.

“Đại ca,” cuối cùng bà ta lên tiếng, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi, “Huynh còn nhớ chuyện của Thụy vương không?”
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Tiết Sùng ngẩn ra.

“Thụy vương là do chính huynh muốn đẩy vào, ta không hề ngăn cản huynh. Nhưng huynh có biết Thẩm Chiêu Ninh đã nói gì với ta không? Nàng ta nói —— Tiết gia đẩy Thụy vương vào kinh chính là cõng rắn c.ắ.n gà nhà.”

Sắc mặt Tiết Sùng thay đổi.

“Lúc đó ta không tin nàng ta. Nhưng bây giờ ta tin rồi.” Giọng Tiết thái hậu thấp hẳn xuống, “Đại ca, huynh quá vội vã rồi. Tiên đế vừa mới mất, hoàng đế mới có bảy tuổi, huynh đã muốn một hớp nuốt chửng cả bầu trời. Huynh nuốt nổi không?”

“Thái hậu ——”

“Đủ rồi.” Tiết thái hậu nhắm mắt lại, “Huynh về đi. Sau này... hãy an phận một chút.”

Tiết Sùng quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy.

Ông ta đã hiểu ý của Tiết thái hậu —— bà ta muốn từ bỏ ông ta rồi.

“Thái hậu!” Tiết Sùng bỗng ngẩng đầu lên, “Người không thể bỏ mặc Tiết gia được! Tiết gia mà đổ thì người ở trong cung này còn đứng vững được nữa không?!”

Tiết thái hậu mở mắt ra, nhìn người anh trai của mình, trong ánh mắt có một thứ cảm xúc không thể nói rõ thành lời.

“Đại ca, huynh tưởng Thẩm Chiêu Ninh muốn đối phó chỉ có mỗi Tiết gia thôi sao?”

Tiết Sùng ngẩn ra.

Tiết thái hậu cười khổ một tiếng.

“Kẻ nàng ta muốn đối phó, là tất cả mọi người.”

Mười bảy

Mùa xuân năm Vĩnh An thứ hai, cục diện trên triều đình đã xảy ra sự thay đổi mang tính căn bản.

Vây cánh của Tiết Sùng bị c.h.ặ.t đứt quá nửa, ông ta tuy rằng vẫn treo cái danh quốc trượng, nhưng sức ảnh hưởng thực tế đã không còn được như xưa nữa.

Còn Thẩm Chiêu Ninh —— nàng vẫn ngồi sau tấm rèm buông, vẫn ngày ngày dạy hoàng đế nhỏ viết chữ, vẫn chép cuốn “Nữ Giới” của mình.

Thế nhưng quyền lực nắm trong tay nàng đã nhiều hơn bất kỳ ai rồi.

Trong sáu bộ thì có đến bốn bộ đã bị người của nàng thâm nhập; Hàn Chương của Ngự sử đài là tâm phúc của nàng; ba cơ quan tư pháp gồm Hình bộ, Đại lục tự, Đô sát viện có một nửa số người nghe theo sự điều động của nàng.

Mà điều đáng sợ nhất chính là —— cấm quân.

Tiết Sùng tuy rằng vẫn treo chức danh cấm quân thống lĩnh, nhưng sau khi cấm quân phó thống lĩnh Chu Ngạn c.h.ế.t, Thẩm Chiêu Ninh đã tiến cử một người mới lên thay thế.

Người này tên là Thẩm Chiêu Minh.

Anh họ của Thẩm Chiêu Ninh.

Tiết Sùng kịch liệt phản đối, nhưng lý do Thẩm Chiêu Ninh đưa ra không thể bắt bẻ vào đâu được: “Thẩm gia đời đời trung lương, Thẩm Chiêu Minh xuất thân từ võ cử, thông thạo cung ngựa, hoàn toàn gánh vác nổi trọng trách này.”

Hơn nữa —— Hàn Chương đi đầu ủng hộ, bốn bộ trong sáu bộ phụ họa theo.

Tiết Sùng bị cô lập hoàn toàn.

Ngày Thẩm Chiêu Minh nhậm chức, Thẩm Chiêu Ninh bày một bàn rượu thịt trong cung Trường Lạc mời anh họ ăn cơm.

Thẩm Chiêu Minh là một gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi, vóc dáng vạm vỡ như gấu, râu quai nón đầy mặt, hình thành nên sự tương phản rõ rệt với diện mạo thanh lãnh của Thẩm Chiêu Ninh.

“Muội muội,” Thẩm Chiêu Minh bưng ly rượu lên, hạ thấp giọng, “Cấm quân đã trao tay rồi. Tiếp theo —— có cần phải đem Tiết Sùng...”

Hắn ta làm một động tác cứa cổ.

Thẩm Chiêu Ninh lắc đầu.
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“Không vội. Tiết Sùng bây giờ là một con ch.ó bị gãy một chân, không lật nổi sóng gió gì đâu. Nhưng lão còn sống thì vẫn có ích.”

“Ích gì chứ?”

Thẩm Chiêu Ninh gắp một miếng thức ăn, thong thả nhai nuốt.

“Lão là anh trai của thái hậu. Chỉ cần lão còn sống thì thái hậu sẽ còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy Tiết gia vẫn còn cứu được. Thái hậu có tâm lý may mắn thì sẽ không cá c.h.ế.t lưới rách với ta.”

“Đến lúc đáng g.i.ế.c thì sao?”

Thẩm Chiêu Ninh đặt đũa xuống, nhìn Thẩm Chiêu Minh.

“Đợi đến khi hoàng đế lớn lên, đến lúc phải tự mình chấp chính —— Tiết Sùng chính là vật tế thần để hoàng đế lập uy.”

Thẩm Chiêu Minh sững sờ.

“Đến lúc đó,” Thẩm Chiêu Ninh bưng ly trà lên khẽ nhấp một hớp, “Hoàng đế tự tay xử lý người cậu ruột của mình, thông cáo cho thiên hạ biết —— nó đã lớn rồi, nó có thể tự mình làm chủ được rồi. Mà Tiết gia ——”

Nàng mỉm cười nhẹ.

“Tiết gia chính là nấc thang để hoàng đế đăng cơ.”

Thẩm Chiêu Minh im lặng rất lâu, sau đó uống cạn ly rượu trong tay một hơi.

“Muội muội, năm nay muội mới hai mươi tuổi thôi đấy.”

“Ừ.”

“Muội trở nên như thế này từ bao giờ vậy?”

Thẩm Chiêu Ninh khẽ nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ ngợi một lát.

“Có lẽ là —— từ khi ta phát hiện ra trên thế gian này không có một ai có thể bảo vệ được ta cả.”

Mười tám

Năm Vĩnh An thứ ba.

Hoàng đế nhỏ Lưu Diễn đã mười tuổi rồi.

Khoảng thời gian ba năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ.

Tiết Sùng hoàn toàn thất thế, bị tước bỏ chức vị cấm quân thống lĩnh, chỉ giữ lại một chức danh hờ, ở nhà dưỡng lão. Tiết thái hậu cũng không còn hỏi han gì đến chuyện triều chính nữa, cả ngày ở trong cung Vĩnh An niệm Phật cầu an.

Trên triều đình, uy quyền của Thẩm Chiêu Ninh đã không còn ai dám nghi ngờ nữa.

Nàng không xưng đế, không nhiếp chính, thậm chí không gia phong cho mình bất kỳ tôn hiệu nào cả. Nàng vẫn là thái t.ử phi, vẫn là sự tồn tại danh bất chính ngôn bất thuận trong màn kịch “hai rèm cùng nghe”.

Thế nhưng tất cả mọi người đều biết ——

Cái triều đình này là do nàng định đoạt.

Mà nàng rốt cuộc cũng bắt đầu làm một việc mà nàng đã chờ đợi suốt ba năm trời.

Điều tra kỹ vụ án cũ của Đông cung.

Không phải để Hàn Chương tra. Cũng không phải để ba cơ quan tư pháp tra.

Mà là tự nàng đứng ra tra.

Nàng đã dùng thời gian ba năm để bủa ra một tấm thiên la địa võng, đem tất cả những kẻ có liên quan đến cái c.h.ế.t của Lưu Hanh năm đó —— thái y, thái giám, cung nữ, thị vệ —— từng người từng người một đào bới ra sạch sẽ.

Sau đó thẩm vấn từng người một.

Không hề dùng hình t.r.a t.ấ.n. Nàng không cần phải dùng hình.

Bởi vì trong tay nàng có thứ còn đáng sợ hơn cả hình cụ gông cùm —— người nhà của bọn họ, bí mật của bọn họ, điểm yếu của bọn họ.

Mỗi một người đều sụp đổ trong sự sợ hãi tột cùng, mỗi một người đều đem những chuyện mình biết khai ra hết sạch sành sanh.

Sự thật từng chút từng chút một nổi lên khỏi mặt nước, giống như một bộ hài cốt chìm dưới đáy hồ suốt ba năm qua, cuối cùng cũng được rong rêu quấn lấy, từ từ nổi bồng bềnh lên.
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Lưu Hanh là bị đầu độc c.h.ế.t.

Chất độc là một loại độc d.ư.ợ.c mãn tính, được hạ vào trong chế độ ăn uống của anh ấy, hạ liên tục suốt ba tháng trời.

Kẻ hạ độc là một tiểu thái giám của Đông cung.

Mà kẻ chỉ thị cho tiểu thái giám đó ——

Chính là Tiết thái hậu.

Khi Thẩm Chiêu Ninh nhận được bản lời khai cuối cùng, tay nàng run lên bần bật.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì phẫn nộ.

Một sự phẫn nộ bị nàng kìm nén suốt ba năm trời, suýt chút nữa đã thiêu cháy cả l.ồ.ng n.g.ự.c.

Nàng nhớ lại cái đêm mưa gió cuối cùng của Lưu Hanh, nhớ lại việc anh ấy siết c.h.ặ.t lấy tay nàng, nhớ lại bờ môi mấp máy nói ra ba chữ kia ——

“Hãy cẩn thận...”

Anh ấy không phải đang bảo nàng hãy cẩn thận chung chung.

Anh ấy là đang muốn nói với nàng —— hãy cẩn thận Tiết thái hậu.

Anh ấy đã biết từ sớm rồi. Anh ấy biết mình bị người ta hạ độc, biết là ai hạ, nhưng anh ấy lại không nói ra.

Bởi vì anh ấy nói ra đồng nghĩa với việc lật mặt với Tiết gia. Lật mặt với Tiết gia tức là lật mặt với cả triều đình này. Tiên đế vẫn còn đó, Tiết gia thế lực lớn mạnh, anh ấy chỉ là một thái t.ử thì không lật nổi bầu trời này.

Cho nên anh ấy đã lựa chọn im lặng.

Anh ấy lựa chọn cái c.h.ế.t.

Anh ấy dùng cái c.h.ế.t của chính mình để giữ vững Đông cung, giữ vững thể diện của tiên đế, giữ vững —— Thẩm Chiêu Ninh.

Bởi vì anh ấy biết, nếu anh ấy công khai vạch trần Tiết gia, Tiết gia sẽ ch.ó cùng rứt dậu nhảy tường, đến lúc đó người c.h.ế.t đầu tiên chính là Thẩm Chiêu Ninh.

Cho nên anh ấy đã mang theo bí mật đó xuống mồ sâu.

Để lại một mình Thẩm Chiêu Ninh trên thế gian này sống thay phần anh ấy, báo thù thay anh ấy.

Thẩm Chiêu Ninh khóa lời khai vào trong ngăn kéo, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là sân viện của cung Trường Lạc, trong sân có trồng một cây thạch lựu, là do chính tay Lưu Hanh trồng khi còn sống.

Cây thạch lựu đã nở hoa rồi, đỏ rực như m.á.u.

“Điện hạ,” nàng hướng về phía cây thạch lựu khẽ nói, “Chàng đã nhẫn nhịn rồi, thiếp thì không. Chàng đã c.h.ế.t rồi, thiếp vẫn sống. Mối thù của chàng ——”

Nàng nhắm mắt lại.

“Để thiếp báo.”

Mười chín

Thẩm Chiêu Ninh không lập tức động vào Tiết thái hậu.

Bởi vì Tiết thái hậu là mẫu thân sinh ra hoàng đế.

Nàng có thể g.i.ế.c Tiết Sùng, có thể diệt Tiết gia, có thể thanh trừng tất cả vây cánh của Tiết gia. Nhưng nàng không thể động vào Tiết thái hậu.

Động vào Tiết thái hậu tức là động vào mẫu thân sinh ra hoàng đế. Hoàng đế lớn lên sẽ hận nàng. Các đại thần trong triều sẽ nói nàng tàn hại góa phụ của tiên đế. Người đời trong thiên hạ sẽ nói nàng là một ả đàn bà độc ác dữ dằn.

Nàng không thể để em trai của Lưu Hanh hận nàng được.

Cho nên nàng đã nghĩ ra một cách.

Một cách có thể khiến Tiết thái hậu tự mình đi vào đường cùng không lối thoát.
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Nàng đem tất cả chứng cứ liên quan đến cái c.h.ế.t của Lưu Hanh —— lời chứng của thái y, lời khai của thái giám, nguồn gốc của độc d.ư.ợ.c, thư từ qua lại giữa Tiết thái hậu và kẻ hạ độc —— toàn bộ đóng thành tập, sau đó ——

Gửi một bản cho Tiết thái hậu.

Gửi một bản cho Tiết Sùng.

Gửi một bản cho hoàng đế nhỏ Lưu Diễn.

Bản gửi cho Tiết thái hậu có kèm theo một câu: “Thái hậu, thần thiếp đã đợi ba năm rồi. Thần thiếp không vội, thái hậu có thể từ từ suy nghĩ.”

Bản gửi cho Tiết Sùng có kèm theo một câu: “Tiết đại nhân, chuyện lệnh muội làm, ngươi biết được bao nhiêu phần?”

Bản gửi cho hoàng đế nhỏ có kèm theo một câu: “Bệ hạ, đây mới là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái c.h.ế.t của tiên thái t.ử. Bệ hạ lớn rồi, đã đến lúc phải biết sự thật rồi.”

Ba ngày sau, Tiết thái hậu ở trong cung Vĩnh An uống độc d.ư.ợ.c tự sát.

Không phải do Thẩm Chiêu Ninh ép buộc.

Mà là do chính bà ta lựa chọn.

Bà ta biết, một khi những chứng cứ kia được công khai ra ngoài, bà ta không những thân bại danh liệt, mà còn làm liên lụy đến Tiết gia, liên lụy đến hoàng đế. Sự thể diện duy nhất của bà ta chính là tự kết liễu đời mình.

Trước khi c.h.ế.t, bà ta có để lại cho Thẩm Chiêu Ninh một bức thư.

Trên thư chỉ có một câu duy nhất:

“Ngươi thắng rồi.”

Khi Thẩm Chiêu Ninh nhìn thấy bức thư này, nàng đang ngồi uống trà dưới cây thạch lựu.

Nàng đặt bức thư lên bàn đá, nhìn rất lâu.

Sau đó nàng bưng ly trà lên hướng về phía cung Vĩnh An, khẽ hắt xuống mặt đất.

“Thái hậu,” nàng nói, “Lên đường bình an.”

Nàng không hề cảm thấy khoái chí, không thấy nhẹ nhõm, thậm chí cũng chẳng thấy đau buồn.

Nàng chỉ cảm thấy —— mệt mỏi.

Ba năm rồi. Mối thù của Lưu Hanh rốt cuộc cũng đã báo được rồi.

Nhưng nàng không có thời gian để nghỉ ngơi.

Bởi vì Tiết thái hậu c.h.ế.t rồi, trên triều đình đã xuất hiện khoảng trống quyền lực. Các thế lực tàn dư của Tiết gia đang rục rịch ngẩng đầu, các thế gia đại tộc khác cũng bắt đầu dòm ngó cái vị trí đang để trống kia.

Mà nàng ——

Nàng còn phải tiếp tục ngồi sau tấm rèm buông, tiếp tục dạy hoàng đế nhỏ viết chữ, tiếp tục chép cuốn “Nữ Giới” của mình.

Cho đến khi Lưu Diễn lớn khôn, cho đến khi nó có thể tự mình nắm giữ thiên hạ này mới thôi.

Thẩm Chiêu Ninh đặt ly trà xuống, đứng dậy đi vào thư phòng.

Trên bàn viết, cuốn “Nữ Giới” chép suốt ba năm qua đã viết đến trang cuối cùng.

Nàng nhấc b.út lên, ở khoảng trống của trang cuối cùng viết xuống bốn chữ:

“Không phụ người xưa.”

Sau đó nàng gấp cuốn sách lại, thổi tắt ngọn đèn.

Màn đêm của cung Trường Lạc tĩnh mịch như một miệng giếng sâu hoắm.

Vĩ thanh

Năm Vĩnh An thứ bảy.

Lưu Diễn mười lăm tuổi, chính thức tự mình chấp chính.

Tại đại điển chấp chính, nó ngồi trên ngai vàng nhìn các đại thần đang quỳ rạp dưới đất phía dưới, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.

Nó quay đầu nhìn về phía tấm rèm buông.

Phía sau tấm rèm trống không, chẳng có một bóng người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Thẩm Chiêu Ninh không đến.

Nó hỏi thái giám thân cận bên cạnh: “Thái t.ử phi đâu rồi?”

Thái giám thấp giọng trả lời: “Thái t.ử phi nói bệ hạ đã tự mình chấp chính rồi thì người không cần phải đến nữa. Người đang ở cung Trường Lạc chép kinh văn.”

Lưu Diễn im lặng một hồi.

“Trẫm muốn đi thăm nàng ấy một chút.”

Sau khi đại điển kết thúc, Lưu Diễn một mình đi đến cung Trường Lạc.

Nó đẩy cửa ra, nhìn thấy Thẩm Chiêu Ninh đang ngồi sau bàn viết bên cửa sổ, trước mặt bày ra một cuốn “Kinh Pháp Hoa”, đang nắn nót chép từng nét một.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên người nàng, bên tóc mai của nàng đã có vài sợi tóc bạc trắng.

Năm nay nàng —— hai mươi sáu tuổi.

“Thái t.ử phi.” Lưu Diễn gọi một tiếng.

Thẩm Chiêu Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lưu Diễn, khẽ mỉm cười dịu dàng.

“Bệ hạ đến rồi. Ngồi đi.”

Lưu Diễn ngồi xuống, nhìn Thẩm Chiêu Ninh.

Khoảng thời gian bảy năm qua, nó đã từ một đứa trẻ rụt rè sợ sệt trưởng thành thành một thiếu niên anh tuấn hiên ngang. Đôi lông mày và ánh mắt của nó giống Tiết thái hậu, nhưng đường nét khuôn mặt lại giống tiên đế.

“Thái t.ử phi,” Lưu Diễn lên tiếng, giọng nói có phần khàn đi, “Những năm qua... đã vất vả cho người rồi.”

Thẩm Chiêu Ninh lắc đầu: “Thần thiếp không vất vả chút nào cả. Bệ hạ lớn khôn rồi, thần thiếp cũng yên tâm rồi.”

Lưu Diễn im lặng một hồi, bỗng nhiên quỳ sụp xuống, trịnh trọng dập đầu ba cái thật mạnh.

“Bệ hạ ——” Thẩm Chiêu Ninh định đỡ nó đứng dậy.

“Thái t.ử phi,” Lưu Diễn quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên nhìn nàng, hốc mắt đỏ hoe, “Trẫm biết mẫu hậu đã làm những gì rồi. Trẫm cũng biết tại sao thái t.ử phi lại không công khai những chứng cứ kia ra ngoài. Thái t.ử phi đã bảo toàn thể diện cho trẫm, bảo toàn thể diện cho hoàng gia. Trẫm... không biết lấy gì để đền đáp.”

Thẩm Chiêu Ninh nhìn nó, ánh mắt ôn nhu như thể đang nhìn một đứa trẻ —— không, nó vốn dĩ chính là một đứa trẻ mà.

“Bệ hạ,” nàng khẽ nói, “Thần thiếp không cần sự đền đáp của bệ hạ. Thần thiếp chỉ hy vọng bệ hạ hãy làm một vị hoàng đế tốt. Không phụ lòng tiên đế, không phụ lòng thiên hạ, và cũng không phụ lòng ——”

Nàng dừng lại một chút.

“Và cũng không phụ lòng cái thể diện mà mẫu hậu ngươi đã phải đ.á.n.h đổi bằng cả mạng sống của mình.”

Nước mắt của Lưu Diễn rốt cuộc cũng rơi lã chã xuống.

Nó gật đầu thật mạnh.

Thẩm Chiêu Ninh đưa tay ra, gạt đi những giọt nước mắt cho nó.

Tay của nàng rất mát, nhưng rất vững vàng.

“Được rồi, bệ hạ đi đi thôi. Hôm nay là đại điển chấp chính, các đại thần vẫn đang đợi ở ngoài kia đấy.”

Lưu Diễn đứng dậy, lau sạch nước mắt, quay người định đi.

Khi đi đến cửa, nó bỗng nhiên quay đầu lại hỏi một câu:

“Thái t.ử phi, sau này... người còn dạy trẫm viết chữ nữa không?”

Thẩm Chiêu Ninh mỉm cười nhẹ nhàng.

“Bệ hạ bây giờ đã viết tốt hơn thần thiếp nhiều rồi.”

Lưu Diễn cũng bật cười theo.

Nó đi ra khỏi cung Trường Lạc, ánh nắng ngập tràn khắp nơi chiếu rọi xuống người nó, rọi lên bộ long bào vàng rực rỡ sắc màu.

Nó hít một hơi thật sâu, ưỡn n.g.ự.c thẳng lưng, rảo bước đi về phía điện Thái Hòa.

Bên trong cung Trường Lạc, Thẩm Chiêu Ninh lại cầm b.út lên, tiếp tục chép cuốn kinh văn của mình.

Bên ngoài cửa sổ, cây thạch lựu lại nở hoa rồi.

Đỏ rực như m.á.u, và cũng giống như ngọn lửa bùng cháy.

